
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Nguyễn Văn Bính 10/03/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130610 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 F-2 Nhữ Văn Tuấn 19/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130422 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 F-3 Lê Thanh Đức 12/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90901297 Nghệ An Khám sức khỏe

4 F-4 Trần Đình Thiệu 11/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130521 Nghệ An Không khám sức khỏe

5 F-5 Nguyễn Văn Đào 22/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130982 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 F-6 Hoàng Công Thiên 17/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90901437 Nghệ An Không khám sức khỏe

7 F-7 Phạm Công Long 03/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51132509 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 F-8 Nguyễn Văn Tuấn 22/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543580 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 F-9 Vũ Văn Thành 20/05/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543572 Nghệ An Không khám sức khỏe

10 F-10 Lê Văn Hà 04/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900407 Ninh Bình Không khám sức khỏe

11 F-11 Nguyễn Mạnh Cường 23/03/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90201261 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 F-12 Phạm Thị Lan 21/03/2001 Nữ
Ngư 

nghiệp
51131298 Quảng Bình Không khám sức khỏe

13 F-13 Hoàng Văn Thanh 10/11/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130568 Nghệ An Không khám sức khỏe

14 F-14 Hoàng Văn Duy 21/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50543103 Nghệ An Không khám sức khỏe

15 F-15 Nguyễn Bạt Thích 03/01/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50543133 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 F-16 Phạm Tấn Dương 20/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50548773 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

17 F-17 Trương Ngọc Sơn 13/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50540428 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

18 F-18 Trần Công Phương 13/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131566 Quảng Nam Không khám sức khỏe

19 F-19 Phạm Văn Nam 10/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130992 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 F-20 Nguyễn Văn Hữu 16/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547631 Quảng Trị Không khám sức khỏe

21 F-21 Ngô Văn Sơn 06/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50546827 Quảng Bình Không khám sức khỏe

22 F-22 Bùi Văn Thọ 01/12/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50542135 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

23 F-23 Lê Bá Mai 07/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543296 Nghệ An Không khám sức khỏe

24 F-24 Trương Văn Điền 26/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50548735 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

25 F-25 Nguyễn Phúc Hai 12/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543595 Nghệ An Không khám sức khỏe
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26 F-26 Nguyễn Mạnh Cường 17/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50546820 Quảng Bình Không khám sức khỏe

27 F-27 Nguyễn Phúc Quân 16/12/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51132010 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 F-28 Trần Đình Thành 01/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130720 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

29 F-29 Trương Văn Quyền 20/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130329 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 F-30 Nguyễn Văn Linh 15/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130553 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 F-31 Hoàng Văn Hoài 27/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50546892 Quảng Bình Không khám sức khỏe

32 F-32 Lê Văn Thuận 24/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50541971 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 F-33 Nguyễn Phúc Tú 23/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50543522 Nghệ An Không khám sức khỏe

34 F-34 Mai Văn Sỹ 20/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130940 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

35 F-35 Nguyễn Văn Phiệt 01/03/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130131 Nam Định Không khám sức khỏe

36 F-36 Phan Văn Thành 02/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900637 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 F-37 Dương Thi Ngọc Thơ 08/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90903218 Quảng Bình Khám sức khỏe

38 F-38 Nguyễn Văn Chính 18/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51132094 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 F-39 Đồng Văn Hội 27/12/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50542122 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 F-40 Nguyễn Quang Khởi 20/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50543398 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Thanh Liêm 12/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50548946 Bình Định Không khám sức khỏe

42 F-42 Nguyễn Văn Triều 24/01/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51131371 Quảng Trị Không khám sức khỏe

43 F-43 Trần Công Thành 22/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130848 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

44 F-44 Phạm Văn Hùng 07/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130968 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

45 F-45 Hoàng Văn Phi 16/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50543290 Nghệ An Không khám sức khỏe

46 F-46 Nguyễn Văn Hải 05/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90901327 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 F-47 Hồ Văn Oai 19/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51132097 Nghệ An Không khám sức khỏe

48 F-48 Nguyễn Văn Hải 20/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50781370 Nghệ An Khám sức khỏe

49 F-49 Ngô Hữu Đức 23/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50541993 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 F-50 Bùi Đình Hóa 06/12/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131406 Quảng Trị Không khám sức khỏe

51 F-51 Ngô Văn Thông 25/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900632 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

52 F-52 Nguyễn Văn Phong 20/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903286 Quảng Bình Không khám sức khỏe

53 F-53 Nguyễn Chí Linh 09/11/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51131109 Quảng Bình Không khám sức khỏe



54 F-54 Ngô Văn Tính 07/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50548734 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

55 F-55 Phan Văn Huy 14/03/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50543534 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 F-56 Lê Anh Bằng 05/12/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51131477 Quảng Trị Không khám sức khỏe

57 F-57 Lê Thanh Huy 05/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131392 Quảng Trị Khám sức khỏe

58 F-58 Đậu Hữu Thọ 11/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130976 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

59 F-59 Hồ Đăng Quân 03/05/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202516 Quảng Bình Khám sức khỏe

60 F-60 Nguyễn Văn Vinh 25/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50544963 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe


